TrườngTiểuHọcTrung An
Khối 4     

Tuần 24                                                                 

Bài 20: ÔnTập (đápán)

1.Trả lời: -Buổiđầuđộclập, nhàLýđóngđô ở HoaLư, sauđóchuyển ra Thăng long.

-Têngọinước ta ở thờikìđólàĐạiViệt

2.

	Thờigian
	Tênsựkiện

	938
	ChiếnthắngBạchĐằng

	968
	ĐinhBộLĩnhdẹploạn 12 sứquân

	981
	KhángchiếnchốngquânTốngxâmlượclần 1

	1009
	LýCôngUẩnlênlàmvualậpnênnhàLý

	1010
	NhàLýdờiđô ra Thăng Long

	1075 – 1077
	KhángchiếnchốngquânTốngxâmlượclầnthứ 2

	1226
	NhàTrầnthànhlập

	1258 – 1288
	KhángchiếnchốngquânxâmlượcMông – Nguyên

	1040
	HồQúy Ly truấtngôivuaTrầnvàtựxưnglàmvua, lậpnênnhàHồ

	1427
	Chiếnthắng Chi Lăng

	1428
	Lê Lợilênngôihoàngđế, mởđầuthờiHậu Lê


3.Trả lời:

TrầnHưngĐạocó tênthậtlàTrầnQuốcTuấn, là con traicủa An SinhVươngTrầnLiễu, cháuvuaTrầnTháiTông, quêlàngTứcMặc, huyệnMỹLộc, tỉnhHà Nam Ninh (nay thuộctỉnh Nam Định). Ngàithôngminhđĩnhngộ, vănvõ song toàn; chíbiếtdẹpthùnhà, thânbiếtđoànkếtanhemdònghọcùng lo toanviệcnước. Ngàivốncótàiquânsự, lạilàtônthấtnhàTrần, do đótrongcả 3 lầnquânNguyên – MôngtấncôngĐạiViệt, ôngđềuđượcvuaTrầncửlàmtướngchốngtrận. Đặcbiệt, trongcuộckhángchiếnchốngNguyên – Mônglần 2 vàlần 3, ôngđượcvuaTrầnNhânTôngphonglàmTiếtchếcácđạoquânthủybộ (Tổngtưlệnhquânđội). Dướitàilãnhđạocủaông, quândânĐạiViệtchiếnthắng ở ChươngDương, HàmTử, VạnKiếp, BạchĐằng, đuổigiặc ra khỏinướcvìthếngàiđượcphongtướcHưngĐạoVương. Ngàimấtvàongày 20 thángTámnămCanhTý (1300)

